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1. Mã số học phần: BIC322
2. Tên học phần: Hóa sinh 2
3. Số tín chỉ: 02 (LT/TH: 1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Xét nghiệm Y học
5. Năm học: 2017-2018
6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Hoa

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Nguyễn Thị Hoa

Cán bộ cơ hữu


2. TS. Lê Thị Hương Lan

Cán bộ thỉnh giảng


3. TS. Bùi Thị Thu Hương

Cán bộ cơ hữu


4. ThS. Lê Thị Minh Hiền

Cán bộ cơ hữu


5. BS Phạm Thị Thùy


Cán bộ cơ hữu- Trợ giảng

8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này học  viên có khả năng:

8.1. Kiến thức
1. Vận dụng kiến thức hóa sinh giải thích được ý nghĩa, vai trò của dung dịch đệm với cơ thể.
2.  Vận dụng được lý thuyết cơ bản để giải thích nguyên lý của các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh: ly tâm, đo quang, điện di, sắc ký, hóa sinh miễn dịch.
8.2. Kỹ năng
+  Pha được các dung dịch đệm thích hợp

+ Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản: ly tâm, đo quang, điện di, sắc ký, hóa sinh miễn dịch.
8.3. Thái độ
+ Nhận thức được tầm quan trọng của pH và dung dịch đệm với cơ thể.

+ Nhận thức được tầm quan trọng của các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản: ly tâm, đo quang, điện di, sắc ký, hóa sinh miễn dịch.

9. Mô tả học phần
Hóa sinh 2 là môn học mô tả cơ sở lý thuyết của các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản: ly tâm, đo quang,điện di, sắc ký, hóa sinh miễn dịch, nhận biết vai trò của dung dịch đệm đối với cơ thể. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2.2.6)/5
Tổng số giờ giảng lý thuyết:

           10 tiết


Tổng số giờ thảo luận:


10 tiết

Tổng số giờ tự học



30 tiết

Tổng số giờ thực hành:


30 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần hóa sinh 2, sinh viên cần phải hoàn thành học phần xét nghiệm xét nghiệm cơ bản, hóa sinh 1, trước khi bắt đầu tham dự học phần này.

Sinh viên phải tự đọc bài, học bài, làm bài tập thảo luận trước khi đến lớp học lý thuyết. Sinh viên phải đọc trước bài thực hành, làm bài tập tình huống trước khi đi thực hành.

Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. 

12. Nội dung học phần:
* Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	 Bài 1: pH và dung dịch đệm

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Cơ chế tác dụng đệm

4. pH của hệ đệm

5. Ý nghĩa và vai trò của của dung dịch đệm với cơ thể người
	3,0

	2
	 Bài 2: Phương pháp ly tâm, đo quang phổ kế
1. Phương pháp ly tâm

1.1. Nguyên lý cơ bản, cấu tạo các loại máy ly tâm

1.2. Các vấn đề kỹ thuật và cách khắc phục 
2. Phương pháp đo quang phổ kế

2.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp quang phổ

2.2. Cấu tạo máy đo quang phổ kế

2.3. Các phương pháp đo quang

2.4. Ứng dụng lâm sàng
	3,0

	3
	Bài 3: Phương pháp điện di
1. Nguyên lý cơ bản 

2. Các phương pháp điện di

3. Ứng dụng lâm sàng
	3,0

	4
	Bài 4: Phương pháp sắc ký

1. Nguyên lý cơ bản

2. Các phương pháp sắc ký

3. Ứng dụng lâm sàng
	3,0

	5
	Bài 5: Hóa sinh miễn dịch

1. Phương pháp đánh dấu miễn dịch

2. Các phương pháp đo

3. Các vấn đề kỹ thuật và cách khắc phục
	3,0

	
	Tổng
	15


* Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: pH và dung dịch đệm

+ Pha dung dịch chuẩn từ chất gốc

+ Pha dung dịch chuẩn từ chất không phải là chất gốc
+ Pha dung dịch chuẩn từ ống chuẩn
+ Pha dung dịch chuẩn từ dung dịch có nồng độ lớn hơn
	2,5

	2
	Bài 2: Phương pháp ly tâm và sử dụng pipet tự động
- Ly tâm mẫu máu toàn phần lấy huyết tương

- Nguyên tắc sử dụng pipet tự động

- Thực hành sử dụng pipet tự động
	2,5

	3
	Bài 3: Phương pháp đo quang phổ kế
-  Vẽ biểu đồ protein mẫu
- Định lượng GGT huyết tương 
	2,5

	4
	Bài 4: Phương pháp điện di

- Điện di protein huyết tương trên gel agarose 
	2,5

	5
	Bài 5: Phương pháp sắc ký

- Kỹ thuật sắc ký trên giấy
	2,5

	6
	Bài 6: Kỹ thuật hóa sinh miễn dịch

- Kỹ thuật định lượng hormon tuyến giáp huyết tương
	2,5

	14
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, TBL, case study.

Học viên tự học bài, làm bài tập thảo luận, tham gia thảo luận
14. Vật liệu giảng: 

- Tài liệu phát tay (giáo trình và giáo trình điện tử), phấn, bảng, giấy A4, bút.


- Computer, projecter, CD Rom.

15. Đánh giá: 


Sinh viên cần phải có đủ:

01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): Trắc nghiệm khách quan
01 điểm giữa học phần: Điểm trung bình của 06 bài thực hành (hệ số 2)

01 điểm thi kết thúc học phần (hệ số 3): Viết tự luận
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Hóa sinh (2016)
  Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.

 2. Thực tập Hóa sinh (2016)
 Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
16.2. Tài liệu tham khảo
1. Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Kim Xuyến (1991), “Hoá sinh”, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Nghiêm Luật, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thiện Ngọc, Đỗ Thị Thu, Tạ Thành Văn (2007), Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
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5. Bộ Y tế, Vụ Khoa học và Đào tạo (2005), “Hóa sinh học”, Nhà xuất bản Y học.

6. Lê Đức Trình, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Đình Hồ, Hoàng Văn Sơn, Lương Tấn Thành (2009), “Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nhiệm”, Nhà xuất bản Y học, 391 trang.
7. Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 365 trang.
8. Lê Xuân Trường, Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Thành Vinh (2013), “Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 164 trang.
9. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thy Khuê (2013), “Những kết quả xét nghiệm bất thường”, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học, 379 trang.
10. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Chi Mai, Đặng Thị Ngọc Dung (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 307 trang.
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17. Lịch học:
* Lý thuyết: Học 10 tuần, 01 tuần kiểm tra

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	- TLHT/
TK
	H/ thức học

	1
	Bài 1: pH và dung dịch đệm

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Cơ chế tác dụng đệm

4. pH của hệ đệm

5. Ý nghĩa và vai trò của của dung dịch đệm với cơ thể người
	6
2

2
	TS. Hoa
	1,2,3,4,5,9,10
	Tự học 
Thảo luận

Thuyết trình

	2
	Bài 2: Phương pháp ly tâm, đo quang phổ kế

1. Phương pháp ly tâm

1.1. Nguyên lý cơ bản, cấu tạo các loại máy ly tâm

1.2. Các vấn đề kỹ thuật và cách khắc phục 

2. Phương pháp đo quang phổ kế

2.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp quang phổ

2.2. Cấu tạo máy đo quang phổ kế

2.3. Các phương pháp đo quang

2.4. Ứng dụng lâm sàng
	6

2

2
	ThS Hiền
	1,2,3,4,5,8,10
	Tự học 
Thảo luận
Thuyết trình

	3
	Bài 3: Phương pháp điện di
1. Nguyên lý cơ bản 

2. Các phương pháp điện di

3. Ứng dụng lâm sàng


	6
2
2
	Ts Hương
	1,2,3,4,5,7, 9,10
	Tự học 
Thảo luận

Thuyết trình

	4
	Bài 4: Phương pháp sắc ký

1. Nguyên lý cơ bản

2. Các phương pháp sắc ký

3. Ứng dụng lâm sàng
	6
2
2
	Ts Hoa
	1,2,3,4,5,8,10
	Tự học

Thảo luận

Thuyết trình

	5
	Bài 5: Hóa sinh miễn dịch

1. Phương pháp đánh dấu miễn dịch

2. Các phương pháp đo

3. Các vấn đề kỹ thuật và cách khắc phục
	6
2
2
	ThS Hiền
	
	Tự học

Thảo luận

Thuyết trình

	
	Tổng
	15
	
	
	


